	BỘ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP
NAM ĐỊNH
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: …../QĐ-CĐCNNĐ
	         Nam Định, ngày … tháng … năm 20…


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban chỉ đạo, ……………………

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG .....

Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng, ban hành theo Thông tư số 14/2009/ TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ…………………;
         


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 
Điều 2. 
Điều 3. 
	Nơi nhận:
	HIỆU TRƯỞNG 

	- Như điều 3;

- Lưu: TC-HC.

- ……
	

	
	


DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

 (Kèm theo Quyết định số: …. /QĐ-CĐCNNĐ ngày … tháng …. năm 20...)

1. Ban chỉ đạo:

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Trách nhiệm

	1
	
	
	

	2
	
	
	


(Danh sách này có  người)
KHUNG MẪU CHUẨN ĐẦU RA
I . Giới thiệu chương trình

1. Giới thiệu chung


- Tên ngành đào tạo: tiếng Việt và tiếng Anh


- Trình độ đào tạo


- Thời gian đào tạo


- Đối tượng sinh viên

2. Mục tiêu của chương trình

3. Định hướng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp


- Liệt kê khoảng 5-8 nhiệm vụ chính mà người tốt nghiệp có thể làm được;


- Yêu cầu kết quả thực hiện công việc

II. Chuẩn đầu ra của chương trình:

1. Về kiến thức:

1.1. Kiến thức chung trong trường CĐ ………………..
1.2. Kiến thức chung theo lĩnh vực

1.3. Kiến thức chung của khối ngành 

1.4. Kiến thức chung của nhóm ngành 

1.5. Kiến thức ngành và bổ trợ 

1.6. Kiến thức thực tập và tốt nghiệp 

     2. Về kỹ năng:

            2.1. Kỹ năng cứng

2.1.1. Các kỹ năng nghề nghiệp 

2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề 

2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức 

2.1.4. Khả năng tư duy theo hệ thống 

2.1.5. Bối cảnh xã hội và ngoại cảnh 

2.1.6. Bối cảnh tổ chức 

2.1.7. Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn 

2.1.8. Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp 


2.2. Kỹ năng mềm

2.2.1. Các kỹ năng cá nhân 
2.2.2. Làm việc theo nhóm 
2.2.3. Quản lý và lãnh đạo 
2.2.4. Kỹ năng giao tiếp 
2.2.5. Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ 
2.2.6. Các kỹ năng mềm khác
     3. Về phẩm chất đạo đức:

3.1.    Phẩm chất đạo đức cá nhân 

3.2.    Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp 

3.3.    Phẩm chất đạo đức xã hội  

III.   Các điều kiện thực hiện chương trình

1. Điều kiện tuyển sinh.

2. Điều kiện cơ sở vật chất.

3. Điều kiện đội ngũ giáo viên

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN.
Mã số phiếu: ……………….

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

- Nêu rõ lý do, mục đích, mục tiêu xin ý kiến (nói rõ muốn thông tin gì ở người được hỏi?)
Ngày thu thập thông tin:………./……./……………………

Phương pháp thu thập thông tin:  Điện thoại (          Email (          Phỏng vấn trực tiếp (
	Phần 1-  Thông tin chung về cơ quan/tổ chức/cá nhân cung cấp thông tin


A. Thông tin chung về người cung cấp thông tin

1. Họ và tên:……………………………………………………………………

2. Năm sinh:………………………….….. Giới tính:        Nam  (              Nữ   (
3. Trình độ học vấn:

                           Tiến sĩ  (        Thạc sĩ  (      Cử nhân (        Khác  (   
4. Nghề nghiệp:……………………….Chức vụ (nếu có):…………………………….
5. Điện thoại:…………………………Email:…………………………………………

B. Thông tin chung về doanh nghiệp/tổ chức   

6. Tên đơn vị/tổ chức:........................................................................................................
…………………………………………….………………………………………………

7. Địa chỉ :…................…………………………………………………………………..
             Điện thoại:. ………..................Email:…………………….............................................
8. Đơn vị/tổ chức thuộc thành phần/ngành nào?

Quản lý Nhà nước                              



 (
Khu vực viện nghiên cứu, trường Đại học


 (
Khu vực kinh tế Nhà nước               



 (
Khu vực kinh tế tư nhân                    



  (         

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài     



  (
Các tổ chức quốc tế, NGOs…              


    
  (
Thành phần khác………………………………………………...  (
9. Đơn vị/tổ chức thuộc lĩnh vực/ngành nào?

Nông - Lâm - Thủy sản                         



  ( 

Công nghiệp – Xây dựng                      



  (
Thương mại, du lịch, khách sạn – nhà hàng 


  (
Giao thông, vận tải, kho bãi, thông tin liên lạc 

 
  (
Tài chính, tín dụng 





  (
Giáo dục, y tế, KH&CN, kinh doanh tài sản, dịch vụ tư vấn
  (
Văn hóa, nghệ thuật, thể thao, xã hội nhân văn


   (
Quản lý Nhà nước, an ninh, quốc phòng 



   (
Các lĩnh vực khác





 
 (
10. Tổng số nhân lực:………………………………………..............................................
      Nhỏ hơn 30  (            30-100  (            100-300  (           Trên 300  (
11.  Năm thành lập:..............................................................................................................
12. Đơn vị/tổ chức của quý ông/bà cần nhân sự liên quan đến lĩnh vực (ngành đào tạo) ở các vị trí nào? Với từng vị trí đó, doanh nghiệp/tổ chức yêu cầu người xin việc phải có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức như thế nào? 

	STT
	Vị trí – Phòng/ban
	Yêu cầu

	
	
	Về kiến thức
	Về kỹ năng
	Về phẩm chất đạo đức

	1
	…
	…
	…
	…

	2


	…
	…
	…
	…

	…
	…
	…
	…
	…


13. Theo quý ông/bà, sinh viên ngành ..………………. ra trường có thể làm trong những lĩnh vực nào?
………………………..……………………..(
………………………..……………………..(
………………………..……………………..(
14. Theo quý ông/bà, sinh viên ngành ……ra trường có thể làm ở những vị trí công tác cụ thể nào (ứng với từng lĩnh vực mà ông/bà đã lựa chọn ở trên?)
	STT
	Lĩnh vực
	Vị trí công tác

	1
	……..
	…………..

	2
	……..
	…………..

	….
	……..
	…………..


	Phần 2 -  Đánh giá các kỹ năng cứng cần có của sinh viên tốt nghiệp ngành………..


15. Quý ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết của các kỹ năng cứng sau đây đối với sinh viên tốt nghiệp ngành….? (Khoanh tròn vào mức độ lựa chọn).

· Theo ông/bà, sinh viên tốt nghiệp ngành….. đang làm việc ở doanh nghiệp/tổ chức của quý ông/bà (nếu có) đã đạt được các kỹ năng cứng ở mức độ nào? (Khoanh tròn vào mức độ lựa chọn).
	STT
	Các kỹ năng cứng
	Mức độ cần thiết
	Mức độ đạt được 

	
	
	1. Không cần thiết. – 2. Ít cần thiết. - 3. Không biết – 4. Cần thiết. - 5. Rất cần thiết
	1. Biết – 2. Tham gia - 3. Hiểu và giải thích – 4. Thực hành thành thạo. - 5. Lãnh đạo và Sáng tạo

	1
	Các kỹ năng nghề nghiệp

1.1. ………………………………..

1.2………………………………….

1.n………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
……………………………….

	2
	Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề 

2.1. ………………………………..

2.2………………………………….

2.n………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
……………………………….

	3
	Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức

3.1. ………………………………..

3.2………………………………….

3.n………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	4
	Khả năng tư duy theo hệ thống

4.1. ………………………………..

4.2………………………………….

4.n………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	5
	Hiểu bối cảnh xã hội và ngoại cảnh
5.1. ………………………………..

5.2………………………………….

5.n………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	6
	Hiểu bối cảnh tổ chức
6.1. ………………………………..

6.2………………………………….

6.n………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	7
	Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn

(Ví dụ: đối với ngành kỹ sư  là: năng lực thực hiện và vận hành sản phẩm, máy móc, công nghệ, thiết bị…; đối với ngành Kinh tế đối ngoại là năng lực thực hiện/triển khai phương án dự án và đánh giá)
7.1. ………………………………..

7.2………………………………….

7.n………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	8
	Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp

Ví dụ: đối với ngành kỹ sư  là các năng lực hình thành, thiết kế, thực hiện và vận hành ý tưởng sản phẩm, máy móc, công nghệ, thiết bị…; đối với ngành Kinh tế đối ngoại là năng lực hình thành, thiết kế, thực hiện/triển khai và đánh giá phương án dự án kinh tế / kinh doanh quốc tế)

8.1. ………………………………..

8.2………………………………….

8.n………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………


16. Ngoài các kỹ năng cứng đã được liệt kê trong câu hỏi 15, theo quý Ông/Bà, một sinh viên tốt nghiệp ngành……………………………….cần có thêm các kỹ năng cứng nào?

Xin ghi rõ các kỹ năng cứng đó...................................................................

................................................................... ...............................................................
	Phần 3 -  Đánh giá các kỹ năng mềm cần có của các cử nhân ngành…


17. Quý ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết của các kỹ năng mềm sau đây đối với sinh viên tốt nghiệp ngành.....? (Khoanh tròn vào mức độ lựa chọn).

· Theo quý ông/bà, sinh viên tốt nghiệp ngành...... đang làm việc ở doanh nghiệp/tổ chức của quý Ông/Bà (nếu có) đã đạt được các kỹ năng mềm ở mức độ nào? (Khoanh tròn vào mức độ lựa chọn).
	STT
	Các kỹ năng mềm
	Mức độ cần thiết
	Mức độ đạt được các kỹ năng

	
	
	1. Không cần thiết. – 2. Ít cần thiết. - 3. Không biết – 4. Cần thiết. - 5. Rất cần thiết
	1. Biết – 2. Tham gia - 3. Hiểu và giải thích – 4. Thực hành thành thạo. - 5. Lãnh đạo và Sáng tạo

	1
	Các kỹ năng cá nhân

1.1. ………………………………..

1.2………………………………….

1.n………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	2
	Làm việc theo nhóm

2.1. ………………………………..

2.2………………………………….

2.n………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	3
	Quản lý và lãnh đạo
3.1. ………………………………..

3.2………………………………….

3.n………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	4
	Kỹ năng giao tiếp
4.1. ………………………………..

4.2………………………………….

4.n………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	5
	Kỹ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ

5.1. ………………………………..

5.2………………………………….

5.n………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………


18. Ngoài các kỹ năng mềm với nhau đã được liệt kê trong câu hỏi 17, theo Ông/Bà, một sinh viên tốt nghiệp ngành…..ra trường cần có thêm các kỹ năng mềm nào:

Xin ghi rõ các kỹ năng mềm đó.............................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Phần 4 -  Đánh giá các phẩm chất đạo đức cần có của các cử nhân ngành…


19. Quý ông/bà đánh giá như thế nào về mức độ cần thiết của các phẩm chất đạo đức sau đây đối với sinh viên tốt nghiệp ngành.....? (Khoanh tròn vào mức độ lựa chọn).

· Theo quý Ông/Bà, sinh viên tốt nghiệp ngành...... đang làm việc ở doanh nghiệp/tổ chức của quý Ông/Bà (nếu có) đã đạt được các phẩm chất đạo đức này ở mức độ nào? (Khoanh tròn vào mức độ lựa chọn).
	STT
	Phẩm chất đạo đức
	Mức độ cần thiết
	Mức độ đạt được các kỹ năng

	
	
	1. Không cần thiết. – 2. Ít cần thiết. - 3. Không biết – 4. Cần thiết. - 5. Rất cần thiết
	1. Biết – 2. Tham gia - 3. Hiểu và giải thích – 4. Thực hành thành thạo. - 5. Lãnh đạo và Sáng tạo

	1
	Phẩm chất đạo đức cá nhân

1.1. ………………………………..

1.2………………………………….

1.n………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	2
	Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
2.1. ………………………………..

2.2………………………………….

2.n………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………

	3
	Phẩm chất đạo đức xã hội
3.1. ………………………………..

3.2………………………………….

3.n………………………………….
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………
	(     (       (      (      (
(     (       (      (      (
………………………………


20. Ngoài phẩm chất đạo đức đã được liệt kê trong câu hỏi 19, theo Ông/Bà, một sinh viên tốt nghiệp ngành…..ra trường cần có thêm những nào:

Xin ghi rõ các phẩm chất đạo đức đó
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Xin chân thành cảm ơn !

Mẫu phiếu điều tra về Khung chương trình
(Dành cho Khung chương trình nâng cấp hoặc khung chương trình được xây dựng mới dự kiến để Đánh giá khối lượng, nội dung và trình độ kiến thức cần có của sinh viên tốt nghiệp ngành………)  

1. Dưới đây là khung chương trình dự kiến của ngành ………….  của……. (đơn vị đào tạo). Theo quý Ông/Bà: 

1.1.  Những môn học này có cần thiết để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp/tổ chức về kiến thức, kỹ năng, và phẩm chất đạo đức làm việc không? (1) Không cần thiết - (2) Ít cần thiết - (3) Không biết  - (4) Cần thiết – (5) Rất cần thiết.
1.2. Số tín chỉ của các môn học có hợp lý không? (1) Quá ít - 2 Ít - 3. Hợp lý - 4. Nhiều - 5. Quá nhiều). Nếu chưa hợp lý, quý ông/bà kiến nghị số đơn vị học trình cho các môn học đó là bao nhiêu?

	
	Môn học
	Số tín chỉ
	Mức độ cần thiết
	Mức độ hợp lý của số tín chỉ
	Kiến nghị số tín chỉ

	I.
	Khối kiến thức chung
	
	
	
	

	1
	Môn học 1…. 
	---
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	2
	………….
	---
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	II
	Khối kiến thức chung theo lĩnh vực

	
	
	
	

	…
	………..
	---
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	…
	………..
	---
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	III
	Khối kiến thức chung của khối ngành
	
	
	
	

	…
	………..
	---
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	…
	………..
	---
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	IV
	Khối kiến thức chung cho nhóm ngành
	
	
	
	

	…
	………..
	---
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	…
	………..
	---
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	V
	Khối kiến thức ngành và bổ trợ
	
	
	
	

	…
	………..
	---
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	…
	………..
	---
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	VI
	Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp 
	…
	(     (       (      (      (
	(     (       (      (      (
	

	
	Tổng số ĐVHT
	…
	
	
	


2. Theo quý Ông/Bà, sinh viên tốt nghiệp ngành…. đang (hoặc sẽ) làm việc ở doanh nghiêp/tổ chức của quý Ông/Bà đã (hoặc cần) lĩnh hội kiến thức từ các môn học trong chương trình …. ở mức độ nào? (Khoanh tròn vào mức độ lựa chọn).

(1) Biết                       (2)  Hiểu                     (3) Áp dụng linh hoạt  

       (4) Phân tích và tổng hợp            (5) Đánh giá và sáng tạo

3. Theo Ông/Bà, nên bổ sung môn học nào dưới đây vào khung chương trình ngành….. (Khoanh tròn vào phương án lựa chọn)?

	STT
	Môn học
	Lựa chọn

1. Nên bổ sung  -

 2. Không nên bổ sung

	1
	Môn học 1
	          1               2

	2
	……..
	          1               2

	….
	…….
	          1               2


BM 01.QT.07/QLKH&ĐBCL





BM 02. QT.07/QLKH&ĐBCL





BM 03. QT.07/QLKH&ĐBCL





BM 04. QT.07/QLKH&ĐBCL
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